
Trận Ghi chú

1 TRẦN BÌNH TRỌNG NGUYỄN T.M.KHAI B (THCS)

2 HOA HƯỚNG DƯƠNG ĐOÀN THỊ LIÊN C (MN)

3 HOA CÚC RẠNG ĐÔNG D (MN)

4 CHÁNH MỸ KIM ĐỒNG A (TH)

5 TRẦN PHÚ PHÚ HOÀ 1 B (TH)

6 Thua trận (2) TUỔI XANH C (MN)

7 Thua trận (3) MẦM NON 1/6 D (MN)

8 Thua trận (4) PHÚ THỌ A (TH)

9 Thua trận (5) PHÚ HOÀ 3 B (TH)

10 TRẦN BÌNH TRỌNG NGUYỄN VĂN CỪ B (THCS)

11 Thắng trận (2) TUỔI XANH C (MN)

12 Thắng trận (3) MẦM NON 1/6 D (MN)

13 Thắng trận (4) PHÚ THỌ A (TH)

14 Thắng trận (5) PHÚ HOÀ 3 B (TH)

15 NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN T.M.KHAI B (THCS)

Tk1 Thăm số 1 Thăm số 5 MN

Tk2 Thăm số 2 Thăm số 6 MN

BK1 Thắng Tk 1 Thắng Tk 3 MN

BK2 Thắng Tk 2 Thắng Tk 4 MN

-BÁN KẾT MN thi đấu tại sân TRẦN BÌNH TRỌNG

-BÁN KẾT THCS thi đấu tại sân PHÚ MỸ. 

-BÁN KẾT TH thi đấu tại sân ĐỊNH HOÀ

-CHUNG KẾT các hệ Nam, Nữ thi đấu sân PHÚ MỸ ngày 08/11/2015.(lịch cụ thể bên hệ Nam)

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI BÓNG CHUYỀN NGÀNH  NỮ GD

Sân Trần Bình Trọng 

Năm học 2015 - 2016

Đội

Ngày 25/10

(Chủ nhật)

Sáng

Ngày 18/10

(Chủ Nhật) 

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng
BÁN KẾT

-Các đội vào tứ kết của hệ Mầm non, Tiểu học, tập trung 16h, 25/10/2015 tại trường THCS 

Định Hoà bốc thăm xác định cặp thi đấu.

*Ghi chú: 

Thời gian: Sáng từ 7h30'; Chiều từ 13h30'

TỨ KẾT

Ngày 31/10

(Thứ 7)



Trận Ghi chú

1 HOÀ PHÚ (MN) SEN HỒNG A (MN)

2 MĂNG NON HUỲNH THỊ HIẾU B (MN)

3 PHÚ MỸ (THCS) PHÚ CƯỜNG A (THCS)

4 PHÚ MỸ (TH) NGUYỄN DU F (TH)

5 NGUYỄN HIỀN BÙI QUỐC KHÁNH F (TH)

6 HOÀ PHÚ (TH) HIỆP THÀNH E (TH)

7 Thua trận (1) HOA MAI A (MN)

8 Thua trận (2) TUỔI THƠ B (MN)

9 Thua trận (3) NGUYỄN VIẾT XUÂN A (THCS)

10 Thua trận (6) TƯƠNG BÌNH HIỆP E (TH)

11 PHÚ MỸ (TH) BÙI QUỐC KHÁNH F (TH)

12 NGUYỄN HIỀN NGUYỄN DU F (TH)

13 Thắng trận (1) SEN HỒNG A (MN)

14 Thắng trận (2) MĂNG NON B (MN)

15 Thắng trận (3) NGUYỄN VIẾT XUÂN A (THCS)

16 Thắng trận (6) TƯƠNG BÌNH HIỆP E (TH)

17 PHÚ MỸ (TH) NGUYỄN HIỀN F (TH)

18 NGUYỄN DU BÙI QUỐC KHÁNH F (TH)

Tk3 Thăm số 3 Thăm số 7 MN

Tk4 Thăm số 4 Thăm số 8 MN

Tk4 Thăm số 4 Thăm số 8 TH

BK1 NHẤT A NHẤT C THCS

BK2 NHẤT B NHẤT D THCS

-BÁN KẾT MN thi đấu tại sân TRẦN BÌNH TRỌNG

-BÁN KẾT THCS thi đấu tại sân PHÚ MỸ. 

-BÁN KẾT TH thi đấu tại sân ĐỊNH HOÀ

Chiều

Thời gian: Sáng từ 7h30'; Chiều từ 13h30'

-Các đội vào tứ kết của hệ Mầm non, Tiểu học, tập trung 16h, 25/10/2015 tại trường THCS 

Định Hoà bốc thăm xác định cặp thi đấu.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI BÓNG CHUYỀN NGÀNH  NỮ GD

Sân Phú Mỹ

Năm học 2015 - 2016

Đội

*Ghi chú: 

Ngày 18/10

(Chủ Nhật) 

Sáng

Chiều

Ngày 25/10

(Chủ nhật)

TỨ KẾT

BÁN KẾT

Sáng
Ngày 31/10

(Thứ 7)

Sáng



-CHUNG KẾT các hệ Nam, Nữ thi đấu sân PHÚ MỸ ngày 08/11/2015.(lịch cụ thể bên hệ Nam)



Trận Ghi chú

1 ĐỊNH HOÀ (THCS) CHU VĂN AN D (THCS)

2 HOA LAN HOA SEN E (MN)

3 TUỔI NGỌC LÊ THỊ TRUNG F (MN)

4 ĐỊNH HOÀ (TH) TÂN AN C (TH)

5 PHÚ LỢI PHÚ HOÀ 2 D (TH)

6 PHÚ HOÀ CHÁNH NGHĨA (THCS) C (THCS)

7 Thua trận (2) HOA PHƯỢNG E (MN)

8 Thua trận (3) SƠN CA F (MN)

9 Thua trận (4) CHÁNH NGHĨA (TH) C (TH)

10 Thua trận (5) LÊ HỒNG PHONG D (TH)

11 Thua trận (1) TƯƠNG BÌNH HIỆP D (THCS)

12 Thua trận (6) HOÀ PHÚ (THCS) C (THCS)

13 Thắng trận (2) HOA PHƯỢNG E (MN)

14 Thắng trận (3) SƠN CA F (MN)

15 Thắng trận (4) CHÁNH NGHĨA (TH) C (TH)

16 Thắng trận (5) LÊ HỒNG PHONG D (TH)

17 Thắng trận (1) TƯƠNG BÌNH HIỆP D (THCS)

18 Thắng trận (6) HOÀ PHÚ (THCS) C (THCS)

Tk1 Thăm số 1 Thăm số 5 TH

Tk2 Thăm số 2 Thăm số 6 TH

Tk3 Thăm số 3 Thăm số 7 TH

BK1 Thắng Tk 1 Thắng Tk 3 TH

BK2 Thắng Tk 2 Thắng Tk 4 TH

-BÁN KẾT MN thi đấu tại sân TRẦN BÌNH TRỌNG

-BÁN KẾT THCS thi đấu tại sân PHÚ MỸ. 

-BÁN KẾT TH thi đấu tại sân ĐỊNH HOÀ

Thời gian: Sáng từ 7h30'; Chiều từ 13h30'

-Các đội vào tứ kết của hệ Mầm non, Tiểu học, tập trung 16h, 25/10/2015 tại trường THCS 

Định Hoà bốc thăm xác định cặp thi đấu.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI BÓNG CHUYỀN NGÀNH  NỮ GD

Sân Định Hoà

Năm học 2015 - 2016

Đội

*Ghi chú: 

Ngày 18/10

(Chủ Nhật) 

Sáng

Chiều

Ngày 25/10

(Chủ nhật)

Ngày 31/10

(Thứ 7)
Sáng

TỨ KẾT

BÁN KẾT

Sáng

Chiều



-CHUNG KẾT các hệ Nam, Nữ thi đấu sân PHÚ MỸ ngày 08/11/2015.(lịch cụ thể bên hệ Nam)



*nu ngay ngay ngay

s1 18 9 25 9 31 4

s2 18 9 25 9 31 5

s3 18 9 25 6 31 5

27 24 14 65

*nam

s1 31 5 1 7

s2 31 5 1 8

s3 31 5 1 8

15 23 30 38

15



TK 8

BK 6

mn mn mn th

mn mn th

th th

bk bk bk

bk bk bk

TK1 TK2

TK3 TK4

BK THCS BK TH

BK THCS BK TH


